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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH HÄFELE & BAUMA
Mã báo giá CB-HF-KINH-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Phụ kiện kính Häfele; các dòng BAUMA được ghi riêng trong bảng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT

01  DÒNG DIY - HÄFELE

1 499.05.850 Bản lề kính - tường 90 DIY inox 304 bóng KIT 625,000

2 499.05.856 Bản lề kính - kính 135 DIY inox 304 bóng KIT 886,000

3 499.05.853 Bản lề kính - kính 180 DIY inox 304 bóng KIT 886,000

4 499.05.860 Kẹp kính-tường 90 DIY inox 304 bóng KIT 261,000

5 499.05.816 KẸP TƯỜNG KÍNH KIT 227,000

6 499.05.817 KẸP TƯỜNG KÍNH CÓ BAS KIT 255,000

ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH HÄFELE & BAUMA
Mã báo giá CB-HF-KINH-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Phụ kiện kính Häfele; các dòng BAUMA được ghi riêng trong bảng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

7 499.05.818 KẸP KÍNH - KÍNH 90 ĐỘ KIT 360,000

02  DÒNG STANDARD - HÄFELE

8 981.77.900 BẢN LỀ KÍNH TƯỜNG 90 CP KIT 921,000

9 981.77.904 BẢN LỀ KÍNH KÍNH 135 CP KIT 1,401,000

10 981.77.902 Bản lề kính - kính 180. đồng. crom bóng KIT 1,401,000

11 981.00.512 KIT 1,382,000

12 981.77.906 BẢN LỀ KÍNH KÍNH 90 CP KIT 1,401,000

Bản lề kính-kính 180D crom 
bóng/981.00.512
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH HÄFELE & BAUMA
Mã báo giá CB-HF-KINH-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Phụ kiện kính Häfele; các dòng BAUMA được ghi riêng trong bảng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

13 981.00.532 Liên hệ xác nhận

14 981.77.908 BẢN LỀ KÍNH TƯỜNG O.90 CP KIT 921,000

15 981.77.910 KẸP KÍNH TƯỜNG 90 CP KIT 342,000

16 981.77.912 KẸP KÍNH KÍNH 180 CP KIT 463,000

17 981.77.914 KẸP KÍNH KÍNH 135 CP KIT 463,000

18 981.77.916 KẸP KÍNH KÍNH 90 CP KIT 463,000

19 981.77.918 KẸP KÍNH TƯỜNG U90 CP KIT 330,000

Bản lề kính-kính 90° crôm bóng. — Xác nhận 
mã và ĐVT trước đặt hàng.

Xác 
nhận
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH HÄFELE & BAUMA
Mã báo giá CB-HF-KINH-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Phụ kiện kính Häfele; các dòng BAUMA được ghi riêng trong bảng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

03  ĐEN MỜ - HÄFELE

20 499.05.851 Bản lề kính - tường 90 DIY SS304 PVD đen KIT 746,000

21 499.05.854 Bản lề kính - kính 180 DIY SS304 PVD đen KIT 1,106,000

22 499.05.857 KIT 1,106,000

23 499.05.861 Kẹp kính-tường 90 DIY SS304 PVD đen mờ KIT 331,000

24 981.77.901 BẢN LỀ KÍNH TƯỜNG 90 ĐEN KIT 1,214,000

25 981.77.903 BẢN LỀ KÍNH KÍNH 180 ĐEN KIT 1,813,000

Bản lề kính-kính 135 DIY SS304PVD đen 
mờ
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH HÄFELE & BAUMA
Mã báo giá CB-HF-KINH-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Phụ kiện kính Häfele; các dòng BAUMA được ghi riêng trong bảng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

26 981.77.905 BẢN LỀ KÍNH KÍNH 135 ĐEN KIT 1,813,000

27 981.77.907 BẢN LỀ KÍNH KÍNH 90 ĐEN KIT 1,813,000

28 981.77.909 BẢN LỀ KÍNH TƯỜNG O.90 ĐEN KIT 1,312,000

29 981.77.911 KẸP KÍNH TƯỜNG 90 ĐEN KIT 543,000

30 981.77.913 Kẹp kính-kính 180. đồng, đen mờ KIT 688,000

31 981.77.915 Kẹp kính kính 135 đen KIT 588,000

32 981.77.917 KẸP KÍNH KÍNH 90 ĐEN KIT 675,000
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH HÄFELE & BAUMA
Mã báo giá CB-HF-KINH-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Phụ kiện kính Häfele; các dòng BAUMA được ghi riêng trong bảng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

33 981.77.919 KẸP KÍNH TƯỜNG U90 ĐEN KIT 476,000

04  BAUMA - PHỤ KIỆN KÍNH

34 981.77.947 BAUMA - Bản lề kính 304 G-G180 PSS KIT 393,000

35 981.77.949 BAUMA - Bản lề kính 304 G-G135 PSS KIT 393,000

36 981.77.955 BAUMA - Kẹp kính 304W-G90 PSS KIT 123,000

37 981.77.963 BAUMA - Kẹp kính 304 W-G90 PSS KIT 105,000

05  TAY NẮM - HÄFELE

38 499.68.222 Tay nắm phòng tắm kính DIY SS304 bóng KIT 716,000
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH HÄFELE & BAUMA
Mã báo giá CB-HF-KINH-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Phụ kiện kính Häfele; các dòng BAUMA được ghi riêng trong bảng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

39 903.04.151 KIT 840,000

06  TAY NẮM - BAUMA

40 903.13.191 KIT 408,000

41 903.13.181 KIT 428,000

07  TAY NẮM - HÄFELE

42 903.04.153 KIT 1,198,000

43 499.68.223 KIT 861,000

44 903.02.251 KIT 1,689,000

TAY NẮM PHÒNG TẮM KÍNH PSS 
CC275X425MM

BAUMA - BM tay nắm phòng tắm kính 
D22x275x425 903.13.191

BAUMA - BM tay nắm phòng tắm kính 
D22x425x425 903.13.181

TAY NẮM PHÒNG TẮM KÍNH ĐEN 
CC275X425MM

Tay nắm phòng tắm kính DIY SS304PVD 
đen

TAY NẮM PHÒNG TẮM KÍNH 
CC300X500MM
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH HÄFELE & BAUMA
Mã báo giá CB-HF-KINH-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Phụ kiện kính Häfele; các dòng BAUMA được ghi riêng trong bảng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

45 902.00.390 TAY NẮM ÂM =KL CHO CỬA KÍNH KIT 445,000

08  RON CỬA PHÒNG TẮM KÍNH - HÄFELE

46 950.50.000 RON CỬA KÍNH 8-10/2500MM,G-G,180 ĐỘ KIT 105,000

47 950.50.001 KIT 122,000

48 950.50.003 RON CỬA KÍNH 10-12/2500MM,G-G,90 ĐỘ KIT 112,000

49 950.50.006 RON CỬA KÍNH 8-10/2500MM,G-G,135 ĐỘ KIT 106,000

50 950.50.007 KIT 120,000

RON CỬA KÍNH 10-12/2500MM,G-G,180 
ĐỘ

RON CỬA KÍNH 10-12/2500MM,G-G,135 
ĐỘ
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH HÄFELE & BAUMA
Mã báo giá CB-HF-KINH-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Phụ kiện kính Häfele; các dòng BAUMA được ghi riêng trong bảng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

51 950.50.008 RON CỬA KÍNH 8-10/2500MM,G-W,90 ĐỘ KIT 93,000

52 950.50.009 RON CỬA KÍNH 10-12/2500MM,G-W,90 ĐỘ KIT 105,000

53 950.50.012 RON CỬA KÍNH 8-10/2500MM,G-F,90 ĐỘ KIT 93,000

54 950.50.013 RON CỬA KÍNH 10-12/2500MM,G-F,90 ĐỘ KIT 105,000

55 950.50.026 KIT 484,000

56 950.50.027 KIT 655,000

57 950.50.028 KIT 534,000

RON KÍNH NAM CHÂM 8-10/2500MM,G-
G,90 ĐỘ

RON KÍNH NAM CHÂM 10-12/2500MM,G-
G,90 ĐỘ

RON KÍNH NAM CHÂM 8-10/2500MM,G-
G,135 ĐỘ
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH HÄFELE & BAUMA
Mã báo giá CB-HF-KINH-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Phụ kiện kính Häfele; các dòng BAUMA được ghi riêng trong bảng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

58 950.50.029 KIT 685,000

59 950.50.030 KIT 484,000

60 950.50.031 KIT 623,000

61 950.50.014 RON CỬA KÍNH 8-10/2500MM,G-F KIT 120,000

62 950.50.015 RON CỬA KÍNH 10-12/2500MM,G-F KIT 115,000

63 950.50.016 RON CỬA TRƯỢT KÍNH 8-10MM/2500MM KIT 105,000

64 950.50.017 RON CỬA TRƯỢT KÍNH 10-12MM/2500MM KIT 104,000

RON KÍNH NAM CHÂM 10-12/2500MM,G-
G,135ĐỘ

RON KÍNH NAM CHÂM 8-10/2500MM,G-
G,180 ĐỘ

RON KÍNH NAM CHÂM 10-12/2500MM,G-
G,180ĐỘ
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH HÄFELE & BAUMA
Mã báo giá CB-HF-KINH-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Phụ kiện kính Häfele; các dòng BAUMA được ghi riêng trong bảng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

09  PHỤ KIỆN LIÊN KẾT PHÒNG TẮM KÍNH - HÄFELE

65 981.52.791 BAS GIỮ THANH TREO GẮN TƯỜNG KIT 396,000

66 981.52.793 BAS GIỮ THANH TREO GẮN KÍNH KIT 481,000

67 981.52.795 BAS NỐI THANH TREO KIT 662,000

68 981.52.796 BAS NỐI CHỮ L KIT 713,000

69 981.52.797 BAS NỐI CHỮ T KIT 575,000

70 981.74.000 KIT 843,000THANH TREO PHÒNG TẮM, 2M, INOX 
BÓNG
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH HÄFELE & BAUMA
Mã báo giá CB-HF-KINH-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Phụ kiện kính Häfele; các dòng BAUMA được ghi riêng trong bảng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

71 981.74.001 KIT 1,225,000

10  BỘ PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT - HÄFELE

72 981.06.320 Bộ cửa trượt phòng tắm kính (oval) KIT 4,485,000

73 981.71.101 Bộ cửa trượt phòng tắm kính (vuông) KIT 3,389,000

74 981.71.070 Phụ kiện cửa trượt kính KIT 3,660,000

75 Ảnh theo quy cách 981.71.080 RAY TRƯỢT D25 L2000 INOX MỜ KIT 1,470,000

76 Ảnh theo quy cách 981.71.090 Ray trượt 2500mm (inox mờ) KIT 1,835,000

THANH TREO PHÒNG TẮM, 3M, INOX 
BÓNG
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH HÄFELE & BAUMA
Mã báo giá CB-HF-KINH-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Phụ kiện kính Häfele; các dòng BAUMA được ghi riêng trong bảng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

77 Ảnh theo quy cách 981.71.180 KIT Liên hệ xác nhậnBát treo ray gắn kính — Xác nhận giá trước 
đặt hàng.
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CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

CITY BUILDING., JSC   |   MST: 0105924961
TP.HCM: 99 Võ Thị Liễu, P. An Phú Đông, Q.12

Hà Nội: 581 E6, ngõ 223, phố Tân Mai, Hoàng Mai
Hotline: 0932.208.189   |   Website: citybuilding.vn

BẢNG GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH HÄFELE & BAUMA
Mã báo giá CB-HF-KINH-101126-R0 Ngày 10/11/2026

Người phụ trách Đinh Văn Dương Hotline 0932 208 189

Kính gửi Quý khách hàng

Phạm vi Phụ kiện kính Häfele; các dòng BAUMA được ghi riêng trong bảng.

Giao nhận Tại Citybuilding - không bao gồm lắp đặt.

CO / CQ / QR Yêu cầu đầy đủ hồ sơ CO, CQ và mã QR khi giao hàng; xác nhận theo từng mã / lô.

01   DANH MỤC VÀ ĐƠN GIÁ CUNG CẤP

STT HÌNH ẢNH MÃ HÀNG SẢN PHẨM / QUY CÁCH ĐVT ĐƠN GIÁ (VNĐ) 
CHƯA VAT

02   ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP

Phạm vi cung cấp

Chất lượng / hồ sơ

Đơn giá / đơn vị

Thuế GTGT Tính theo từng mã hàng và quy định tại thời điểm xuất hóa đơn.

Hiệu lực 30 ngày kể từ ngày báo giá.

Tiến độ 8-15 ngày làm việc; xác nhận lịch giao theo mã hàng khi chốt đơn.

Thanh toán

Bảo hành

Hình ảnh / sử dụng

Chi phí khác Chưa bao gồm lắp đặt và vận chuyển từ Citybuilding đến công trình.

Tài khoản

XÁC NHẬN KHÁCH HÀNG NGƯỜI LẬP BÁO GIÁ

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Đinh Văn Dương

CITYBUILDING - Giá trị vĩnh cửu | Xưởng Sắt - Kim loại, Inox, Gương & Kính

Cung cấp phụ kiện kính Häfele và các dòng BAUMA ghi riêng, theo mã / quy cách; giao nhận tại 
Citybuilding.

Hàng chính hãng đúng thương hiệu ghi trong bảng. Yêu cầu CO, CQ và mã QR khi giao hàng; 
hồ sơ và tem nhận diện được xác nhận theo từng mã / lô trước đặt hàng.

Đơn giá chưa VAT, theo mã, quy cách và ĐVT từng dòng. Mã ghi “Liên hệ xác nhận” được xác 
nhận lại trước khi đặt hàng.

Tạm ứng 50% giá trị đơn hàng. Thanh toán 50% còn lại khi nhận hàng, đủ 100% giá trị đơn 
hàng.

24 tháng đối với lỗi do nhà sản xuất. Không bảo hành bề mặt, màu sắc và màu hoàn thiện theo 
điều kiện sản phẩm.

Ảnh minh họa theo mã hoặc dòng sản phẩm. Xác nhận kích thước, bề mặt, cấu hình và vật liệu 
phù hợp môi trường sử dụng khi đặt hàng.

153358179 - Ngân hàng ACB. Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 
PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG THÀNH PHỐ.
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